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SỐ c v  ĐẾ N:.

Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh v ực 
quản lý giá tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 

của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh v ực
quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp  thi hành Luật xử lý vi 
phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của 
Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, 
lệ phí, hóa đơn;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giả về thẩm định giá;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý  g iá;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dân xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực quản lý giá.

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số điều quy định về xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá (bao gồm vi phạm hành chính về giá 
và thẩm định giá), thẩm quyền phạt tiền của Trưởng đoàn thanh tra chuyên 
ngành giá tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của



Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, 
lệ phí, hóa đơn (sau đây gọi tắt là Nghị định số 109/2013/NĐ-CP).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý
giá.

2. Tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực quản lý giá theo quy định của pháp luật.

3. Các đối tượng khác có liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực quản lý giá theo quy định của pháp luật.

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Hành vi vi phạm quy định về bình ổn giá quy định tại Điều 5 
Nghị định số 109/2013/NĐ-CP

1. Báo cáo phục vụ công tác bình ổn giá quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị 
định số 109/2013/NĐ-CP là các báo cáo phải nộp theo quy định của pháp luật 
hoặc theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền 
đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn 
giá, Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá để phục vụ công tác 
bình ổn giá về:

a) Kết quả sản xuất, kinh doanh;

b) Số lượng, khối lượng hàng hóa tồn kho, hàng hóa hiện có;

c) Các yếu tố hình thành giá;

d) Giá bán hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện 
bình ổn giá;

đ) Tình hình trích lập, sử dụng, số dư quỹ bình ổn giá (đối với các loại 
hàng hóa được lập quỹ bình ổn giá);

e) Các thông tin, tài liệu khác phục vụ công tác bình ổn giá.

2. Hành vi vi phạm quy định về đăng ký giá để bình ổn giá được xử lý 
theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP và Điều 6 Thông tư 
này.

Điều 4. Tiền chênh lệch quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định số 
109/2013/NĐ-CP

Tiền chênh lệch quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định số 109/2013/NĐ- 
CP là số tiền mà tổ chức, cá nhân có được do bán, cung ứng hàng hóa, dịch vụ 
cao hơn mức giá đã được cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền quyết định; 
tiền chênh lệch được tính bằng chênh lệch giá do bán, cung ứng hàng hóa, dịch
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vụ cao hơn mức giá cụ thể hoặc mức giá tối đa hoặc mức giá tối đa của khung 
giá đã được cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền quyết định được tính cho 
một đơn vị hàng hóa, dịch vụ nhân (x) với số lượng hàng hóa, dịch vụ mà tổ 
chức, cá nhân đã bán, cung ứng.

Điều 5. Hành vi lập phương án giá hàng hóa, dịch vụ không đúng 
hướng dẫn quy định tại Điều 9 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP

Hành vi lập phương án giá hàng hóa, dịch vụ không đúng với hướng dẫn 
về phương pháp định giá do cơ quan có thẩm quyền ban hành quy định tại khoản 
1 Điều 9 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP là hành vi lập phương án giá như sau:

1. Không áp dụng hoặc áp dụng không đúng các căn cứ, nguyên tắc định
giá.

2. Sử dụng không đúng, không đủ các số liệu, định mức kinh tế kỹ thuật 
để xây dựng các mức giá.

3. Không tính toán đúng các khoản mục chi phí, yếu tố hình thành giá 
theo quy định.

4. Phân bổ chi phí không theo hướng dẫn hiện hành (nếu có) đối với từng 
loại hàng hóa, dịch vụ.

5. Sử dụng các mức giá hàng hóa, dịch vụ tương tự để so sánh mà không 
bảo đảm các yếu tố so sánh theo quy định của phương pháp so sánh.

Điều 6. Hành vi vi phạm về đăng ký giá, kê khai giá hàng hóa, dịch vụ 
quy định tại Điều 11 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP

1. Hành vi kê khai giá sai so với mẫu văn bản kê khai giá đã được cơ quan
nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số
109/2013/NĐ-CP là hành vi nộp văn bản kê khai giá không đúng mẫu, không đủ 
các thành phần của văn bản kê khai giá sau khi cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận 
kê khai giá đã có văn bản nhắc nhở, yêu cầu nộp lại văn bản kê khai giá đúng 
quy định.

2. Hành vi xây dựng các mức giá để đăng ký giá sai so với hướng dẫn của
cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số
109/2013/NĐ-CP là các hành vi sau:

a) Không thực hiện theo đúng quy định về phương pháp định giá hàng 
hóa, dịch vụ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;

b) Sử dụng thông tin, số liệu không chính xác, không đúng chi phí thực tế, 
họp lý để xây dựng các mức giá;

c) Không nộp bổ sung các thành phần của Biểu mẫu đăng ký giá theo yêu 
cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp Biểu 
mẫu đăng ký giá chưa đủ thành phần theo quy định của pháp luật.
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3. Hành vi không kê khai giá theo quy định của pháp luật về giá hàng hóa, 
dịch vụ với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại khoản 3 
Điều 11 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP là các hành vi không gửi văn bản kê 
khai giá cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi định giá, điều chỉnh giá 
theo quy định.

4. Hành vi không đăng ký giá theo quy định của pháp luật về giá hàng 
hóa, dịch vụ với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại 
khoản 4 Điều 11 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP là hành vi không gửi Biểu mẫu 
đăng ký giá trước khi định giá, điều chỉnh giá trong thời gian Nhà nước áp dụng 
biện pháp đăng ký giá để bình ổn giá theo quy định.

Điều 7. Hành vi tăng giá hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý quy định tại 
Điều 13 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP

1. Hành vi tăng giá bất hợp lý quy định tại điểm b khoản 1 Điều 13 Nghị 
định số 109/2013/NĐ-CP là hành vi tăng giá như sau:

a) Tự ý tăng giá theo giá đã đăng ký hoặc kê khai giá với cơ quan quản lý 
nhà nước có thẩm quyền nhưng cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã có văn bản 
yêu cầu giải trình mức giá đăng ký hoặc kê khai;

b) Tự ý tăng giá theo giá đã đăng ký hoặc kê khai với cơ quan quản lý nhà 
nước có thẩm quyền trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã yêu 
cầu đình chỉ áp dụng mức giá mới và yêu cầu đăng ký lại, kê khai lại mức giá 
theo quy định của pháp luật.

 2. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ bán tăng giá bất hợp lý làm căn cứ áp 
dụng mức xử phạt quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản. 4 và khoản 5 
Điều 13 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP được tính bằng mức giá bán thực tế của 
tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh có hành vi vi phạm về tăng giá bất họp lý 
nhân (x) với số lượng hàng hóa, dịch vụ đã bán tăng giá bất hợp lý tính từ thời 
điểm tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh bắt đầu tăng giá bất hợp lý tới thời 
điểm xử phạt hành vi vi phạm này.

3. Số tiền thu lợi do vi phạm hành chính quy định tại khoản 7 Điều 13 
Nghị định số 109/2013/NĐ-CP được tính như sau:

a) Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ bán tăng giá bất hợp lý trừ (-) tổng giá trị 
hàng hóa, dịch vụ bán theo giá đăng ký, kê khai đã được cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền chấp thuận đưa vào áp dụng trước đó đối với hành vi quy định tại 
khoản 1 Điều 13 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP;

b) Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ bán tăng giá bất họp lý trừ (-) tổng giá 
trị hàng hóa, dịch vụ được tính theo mức giá trên cơ sở kết quả kiểm tra yếu tố 
hình thành giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hành vi quy định tại 
khoản 6 Điều 13 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP.
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